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KẾ HOẠCH

Thực hiện Đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non
vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025
A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025;  Quyết định số 3921/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2016 của UBND huyện Mường Chà về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025;

Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/Tw ngày 30/5/2014 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Căn cứ Kế hoạch số 831/KH-UBND ngày 29/3/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về thực hiện Đề án Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025.
Căn cứ Kế hoạch số 2688/SGDĐT-GDMNTH, ngày 02/11/2022 của  sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên V/v tăng cường tiếng Việt cho trẻ người dân tộc thiểu số dựa trên cơ sở tiếng mẹ đẻ trong các cơ sở
giáo dục mầm non;

Căn cứ kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 20/09/2021 của UBND huyện Mường Chà, về việc Kế hoạch Thực hiện đề án tăng cường tiếng việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học huyện Mường Chà giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ công văn số 690/PGDĐT-CMMN ngày 26 tháng 8 năm 2022 của Phòng GD&ĐT huyện Mường Chà về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2022-2023;
II. ĐẶC ĐIỂM CHUNG.
Trường Mầm non số 2 Mường Mươn đặt tại bản Púng Giắt II xã Mường Trường quản lý 5 điểm bản;  Dân số gồm 4 dân tộc: Dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú, Kinh.
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên: 24 đồng chí. Trong đó: CBQL: 4 đồng chí; Giáo viên: 20 đồng chí; 100%  CBGV trong biên chế nhà nước.

- Số lớp: Tổ có 14 nhóm, lớp trong đó: Lớp ghép 4+5 tuổi: 2 lớp; Lớp ghép 3+4+5 tuổi: 3 lớp; Ghép 3+4 tuổi: 3 lớp; 6 nhóm trẻ 13-36 tháng. 

- CSVC: Phòng học có 14/14 phòng. Trong đó: Kiên cố 6/14 phòng; bán kiên cố 5/14 phòng và tạm 3/14 phòng. 
- Số học sinh: 276 học sinh trong đó học sinh 5 tuổi: 64 học sinh.

        - Địa bàn dân cư rộng. Học sinh chủ yếu là dân tộc Mông, Khơ Mú.
Để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học, thực hiện chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo trường tích cực, chủ động dạy tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số (DTTS), đặc biệt là ở cấp mầm non.Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện còn nhiều khó khăn, vướng mắc; việc sử dụng tiếng Việt của trẻ em người DTTS còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn hiện nay. 

1.Thuận lợi: 
Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành, sự chỉ đạo trực tiếp của phòng GD&ĐT Huyện Mường Chà.
Có sự quan tâm chỉ đạo của Đảng bộ, HĐND, UBND xã và các cơ quan ban ngành, các đơn vị đóng quân trên địa bàn.

Cơ sở vật chất trang thiết bị dạy và học đã từng bước được đầu tư. Trang thiết bị dạy học; có đủ trang thiết bị dạy học, 90% các lớp có đủ đồ dùng, đồ chơi theo thông tư 02  

100% CBQL- GV có trình độ chuyên môn đạt chuẩn trở lên; CBGV có tinh thần đoàn kết, có ý thức kỷ luật cao, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đa số nhân dân trong xã đã có nhận thức đúng đắn về công tác giáo dục của nhà trường.

2. Khó khăn
 Dân thuộc vùng đặc biệt khó khăn, có nhiều hộ nghèo và chưa thực sự quan tâm đến việc học của con em mình

Trẻ em dưới 3 tuổi vốn tiếng việt của trẻ hạn chế nên ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc, giáo dục của lớp cũng như nhà trường.

Có trên 97% học sinh là dân tộc ( H mông, Thái, K Mú) 

Trình độ dân trí ở một số điểm bản còn thấp nên việc huy động học sinh ra lớp và xây dựng cơ sở vật chất còn gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt là điểm bản Huổi Meo. 

Một số giáo viên trẻ chưa có kinh nghiệm trong giảng dạy phương pháp dạy học tích cực; xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm thực hiện tăng cường tiếng việt cho trẻ. 

Các điểm bản vùng cao chưa có điện nên khó khăn trong việc ứng dụng công nghệ thông tin. 
Nhiều hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí, giáo dục kỹ năng sống, các hoạt động tăng cường môi trường giao tiếp tiếng Việt cho học sinh các nhóm, lớp chưa nhiều.
B. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung:
Tập trung tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non người DTTS, bảo đảm các em có kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng tiếng Việt để hoàn thành chương trình giáo dục mầm non; tạo tiền đề để học tập, lĩnh hội tri thức của cấp học tiếp theo; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững các DTTS, đóng góp vào sự tiến bộ, phát triển của địa phương và đất nước.
2. Mục tiêu cụ thể:
 Năm học 2022 -  2023, có ít nhất 55% trẻ em người DTTS trong độ tuổi nhà trẻ và 100% trẻ em người DTTS trong độ tuổi mẫu giáo trong các nhóm, lớp được tập trung tăng cường tiếng Việt phù hợp theo độ tuổi;
	STT
	Số lớp
	Số học sinh chưa ra lớp
	Tỉ lệ %

	
	Khối
	Số lớp
	Số HS
	
	
	

	
	
	Số giao
	Số thực hiện
	Tỉ lệ %
	Số giao
	Số thực hiện
	Tỉ lệ %
	
	

	1
	Nhóm trẻ
	6
	6
	10
	76
	104
	130
	56
	35

	2
	Mẫu giáo
	8
	8
	100
	166
	172
	105,8
	2
	1,17

	Cộng
	14
	14
	100
	242
	276
	112,4
	58
	17,5


- Tỷ lệ huy động:

+ Trẻ 0-5 tuổi: Huy động 276/330 trẻ địa bàn, đạt tỷ lệ: 83,6 %

+ Tổng số trẻ 0-2 tuổi: Huy động  104/160 trẻ địa bàn, đạt tỷ lệ: 65 %

+ Tổng số trẻ 3-5 tuổi: Huy động 168/170 trẻ địa bàn, đạt tỷ lệ: 98% Trong đó: 5 tuổi: Huy động 64/64 trẻ địa bàn (Có 2 trẻ khuyết tật không ra lớp)

Số trẻ là người dân tộc thiểu số được học tại trường mầm non là 274/276 trẻ chiếm 99,2% số trẻ đến trường.

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh công tác truyền thông.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết của Đề án nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các bậc cha mẹ, học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên và cộng đồng đối với việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người DTTS trong nhà trường;
Xây dựng và triển khai các chuyên đề trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm hỗ trợ cha, mẹ trẻ và cộng đồng trong việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ em; xây dựng và tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi.

Tuyên truyền, hỗ trợ các bậc cha, mẹ trong việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ em. Bồi dưỡng về tiếng Việt cho cha, mẹ trẻ em là người DTTS, cộng đồng vùng đồng bào DTTS để xây dựng môi trường tiếng Việt tại gia đình và cộng đồng. Vận động các gia đình người DTTS tạo điều kiện cho con em đến trường, lớp và học 2 buổi/ngày, bảo đảm chuyên cần.

2. Tăng cường học liệu, trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi; xây dựng môi trường tiếng Việt.
Tổ chức tốt hội thi làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo cấp trường. Tăng cường làm đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo tham gia thi cấp huyện. Chỉ đạo, hướng dẫn giáo viên lựa chọn, làm đồ dùng, học liệu, tranh ảnh, băng đĩa phù hợp với địa phương, thân thiện với trẻ em người DTTS trong nhà trường.

Tham mưu với các cấp bổ sung, thay thế, cung cấp thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi, học liệu phần mềm dạy học tiếng Việt phù hợp cho tất cả các nhóm, lớp, điểm trường có trẻ em người DTTS, phục vụ việc tăng cường tiếng Việt.
Xây dựng và bảo đảm duy trì môi trường tiếng Việt trong các nhóm, lớp có trẻ em người DTTS.
3. Nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục 

Tham mưu các cấp mở các lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc cho giáo viên người Kinh và người dân tộc khác, dạy trẻ em người DTTS.

Xây dựng các chuyên đề hướng dẫn giáo viên lồng ghép các nội dung TCTV vào các hoạt động giáo dục; khai thác, sử dụng, phát huy bản sắc văn hóa, phong tục tập quán của các dân tộc thiểu số trong thực hiện nội dung tăng cường tiếng Việt cho trẻ thông qua sách, tranh ảnh, truyện tranh, văn học, văn hóa dân gian, ...

Lồng ghép nội dung giáo dục tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người DTTS vào nội dung bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non.

4. Đẩy mạnh các hoạt động tăng cường tiếng Việt trong nhà trường
Chỉ đạo cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán đưa mục tiêu, nội dung tăng cường tiếng Việt cho trẻ DTTS vào chương trình giáo dục nhà. Chỉ đạo giáo viên các nhóm, lớp cụ thể hóa mục tiêu, nội dung phù hợp với nhóm, lớp mình trong KHCSGD trẻ em.

 Triển khai tốt việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ em DTTS ở các nhóm, lớp thông qua các hoạt động lồng ghép trong các lĩnh vực theo chương trình giáo dục mầm non;

Tổ chức tốt việc dạy chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ DTTS trước khi trẻ vào lớp 1.
Xây dựng môi trường giao tiếp tiếng Việt cho học sinh thông qua dạy học và hoạt động giáo dục; tổ chức các trò chơi, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao; quan tâm giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống; phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc trong nhà trường;

d) Tăng cường giao lưu học sinh giữa các dân tộc để tăng thêm tính đoàn kết, tăng cường giao lưu tiếng Việt cho các em; tổ chức các hoạt động ngoài giờ như trò chơi dân gian, hội thi tiếng việt, truyện tranh…
5. Xây dựng và thực hiện một số chính sách.
Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với giáo viên và học sinh vùng DTTS 
6. Tăng cường công tác xã hội hóa.
Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, huy động sự tham gia đóng góp nguồn lực của các tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể, các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để hỗ trợ tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người DTTS.

Huy động cán bộ, các hội viên, đoàn viên của các tổ chức đoàn thể địa phương, đặc biệt là Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội khuyến học, Hội Liên hiệp phụ nữ cùng tham gia hỗ trợ tăng cường tiếng Việt cho cha, mẹ và trẻ em người DTTS.

Huy động các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân đóng góp kinh phí, tài liệu, học liệu, đồ dùng, đồ chơi hỗ trợ việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người DTTS.
Phần thứ ba

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nhà trường 
Chủ trì, phối hợp, tham mưu cho UBND xã tổ chức thực hiện kế hoạch; theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo UBND xã về tình hình thực hiện, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số theo quy định hiện hành.

Chỉ đạo và hỗ trợ nhóm, lớp xây dựng mô hình thí điểm về tăng cường tiếng Việt cho trẻ em.
Chủ trì, phối hợp kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch hằng năm và theo từng giai đoạn.
Thực hiện báo cáo hằng năm, từng giai đoạn; định kì báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo. Tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết kế hoạch thực hiện chuyên đề.
2.  Y tế 

Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các mục tiêu y tế quốc gia liên quan đến trẻ em; phối hợp với giáo viên, nhà trường tổ chức các hoạt động y tế, chăm sóc dinh dưỡng trong trường học để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho trẻ em.

3. Giáo viên

Xây dựng kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ phù hợp với đặc điểm tình hình nhóm lớp. Thực hiện lồng ghép nội dung tăng cường tiếng Việt cho trẻ em  vào các hoạt động trong ngày linh hoạt, đảm bảo đúng chương trình hiện hành. 
Tăng cường làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện chuyên đề “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số giao đoạn 2021 - 2025 trường mầm non số 2 Mường Mươn./.
	Nơi nhận:
-  Các tổ CM, CB, GV;

- Website trường;

- Lưu: VT,CM
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